III.1. Cấu trúc thông thường của một câu tiếng Anh
• Mẫu câu thông thường:
Subject + verb + complement + modifier
Ví dụ:

John and we ate a pizza last night.

• Chủ ngữ (subject):
– Là tác nhân hành động trong câu chủ động. Nó là người hoặc vật thực hiện hành động trong câu, và nó thường đi trước động từ. Chú ý: mỗi câu tiếng Anh đề phải có một chủ ngữ (trong trường hợp câu mệnh lệnh, chủ ngữ “you” được hiểu ngầm). Chủ ngữ có thể là một danh từ đơn.

Milk contains calcium.

– Chủ ngữ có thể là một danh từ hoặc một ngữ danh từ:

This new car is John’s.

– Trong một số câu, chủ ngữ thật không đứng ở vị trí chủ ngữ. “There” và "it'' có thể được xem là chủ ngữ giả trong câu. Chủ ngữ thật thường đứng sau động từ và số của chủ ngữ sẽ quyết định động từ ở dạng số ít hay số nhiều.

There are many students in the room.
There is a student in the room

• Đông từ (verb):

– Đông từ đi sau chủ ngữ trong câu trần thuật. Nó thường chỉ hành động của câu. Chú ý: mỗi câu phải có một động từ. Đông từ có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ.

Jane has been reading that book.

• Bổ ngữ (complement) : 

– Bổ ngữ hoàn chỉnh nghĩa cho động từ. Tương tự như chủ ngữ, nó thường là một danh từ hay một ngữ danh từ, tuy nhiên nó thường theo sau động từ khi câu ở thể chủ động. 
– Chú ý: mỗi câu không đòi hỏi phải có bổ ngữ, bổ ngữ không thể bắt đầu bằng một giới từ. Bổ ngữ trả lời cho câu hỏi cái gì (What?) hoặc ai (Whom?)

He wants to drink some water (what does he want to drink?)
She saw John at the movie last night. (whom did she see at the movie last night?)

• Từ bổ nghĩa (modifier):
– Từ bổ nghĩa nói về thời gian, nơi chốn hay cách thức của hành động. Từ bổ nghĩa thường là một ngữ giới từ. Chú ý: từ bổ nghĩa về thời gian thường ở vị trí cuối cùng trong câu nếu như câu có nhiều từ bổ nghĩa.

I met her at the university last Monday.

– Từ bổ nghĩa còn có thể là một phó từ hoặc một ngữ trạng từ.

Lưu ý: Mỗi câu không bắt buộc phải có từ bổ nghĩa. Từ bổ nghĩa không phải nhất thiết lúc nào cũng theo sau bổ ngữ. Tuy nhiên, khi từ bổ nghĩa là một ngữ giới từ nó không thể xen vào giữa động từ và bổ ngữ.

Jill bought a book at the bookshop yesterday.
He was driving very fast.

John drove the car on the street.

Bài tập: Hãy xác định subject, verb, complement và modifier trong mỗi câu sau.

1. George is cooking dinner tonight.
2. Henry and Marcia have visited the president.
3. We can eat lunch in this restaurant today.
4. Pat should have bought gasoline yesterday.
5. Trees grow.
6. It was raining at 7 o’clock this morning.
7. She opened a checking account at the bank last week.
8. Harry is washing dishes right now.
9. She opened her book.
10. Paul, William, and Mary were watching TV a few minutes ago.

Xem đáp án
	
	subject
	verb
	compliment
	modifier

	1
	George
	is cooking
	dinner
	tonight

	2
	Henry and Marcia
	have visited
	the president
	

	3
	We
	can eat
	lunch
	at the restaurant today

	4
	Pat
	should have bought
	gasoline
	yesterday

	5
	Trees
	grow
	
	

	6
	It 
	was raining
	
	at 7 o'clock this morning

	7
	She
	opened
	a checking account
	at the bank last week

	8
	Henry
	is washing
	dishes
	right now

	9
	She
	opened
	her book
	

	10
	Paul, William and Mary
	were watching
	TV
	a few minutes ago


III.2. Các loại câu trong tiếng Anh
Có hai cách phân loại câu trong tiếng Anh:
1. Phân loại theo mục đích và chức năng, chia ra làm 4 loại câu như sau:
1.1. Câu trần thuật (declarative sentence)
– Là loại câu phổ biến và quan trọng nhất. Nó dùng để truyền đạt thông tin hoặc để tuyên bố một điều gì đó.

David plays the piano.
I hope you can come.

1.2. Câu nghi vấn (interrogative sentence)
– Câu nghi vấn dùng để hỏi.

Is this your book?
What are you doing?

· Các loại câu hỏi:
– Câu hỏi dạng đảo (yes/no questions): đảo trợ động từ, động từ khuyết thiếu lên trước chủ từ.

Are you English?
Can you speak English?
Do you learn English at school?

– Câu hỏi đuôi (tag question):

· Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cho câu hỏi đuôi cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt. 

· Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Tuy nhiên, thường thì người hỏi không chắc chắn lắm về thông tin này. Nếu người hỏi chắc chắn, tự tin rằng mình đã có thông tin về câu trả lời nhưng vẫn hỏi thì khi chấm dứt câu hỏi đuôi, người hỏi sẽ lên giọng. 

· Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi: 

– Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.
– Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định 
– Nếu câu nói trước có “never, hardly, rarely, nobody, nothing”, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định.

· Cấu tạo của câu hỏi đuôi: Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phẩy, có NOT hoặc không có NOT và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.Thí dụ: 

You are afraid, aren’t you?
You didn’t do your homework, did you?
He never visits you, does he?
Nobody has prepared the lesson, have they?

– Câu hỏi có từ hỏi (Wh-question):

+ Nếu từ để hỏi làm chủ ngữ, cấu trúc câu sẽ là:

Từ hỏi + động từ ……?

Who is in the room?
What is on the table?

+ Nếu từ hỏi không phải làm chủ ngữ, cấu trúc câu là:

Từ hỏi + trợ động từ/động từkhuyết thiếu + chủ ngữ + V……?

Ví dụ:

What did you do last night?
Why do you learn English?
Where do you live?
How does she learn English?

Chú ý:
+ Nếu mệnh đề chính là “I am” thì câu hỏi đuôi là “aren’t I?”

I am coming here, aren’t I?

+ Nếu mệnh đề chính là “let’s..” thì câu hỏi đuôi là “shall we?”

Let’s go to the movie, shall we?

+ Nếu mệnh đề chính là đề nghị, câu hỏi đuôi sẽ là “will you?’

Open the window, will you?

– Câu hỏi lựa chọn (alternative question)

Are you Vietnamese or English?

+ I’m Vietnamese.

Do you learn English or Russian at school?

+ I learn English.

1.3. Câu mệnh lệnh (imperative sentence)
– Chúng ta có thể dùng câu mệnh lệnh để đưa ra mệnh lệnh trực tiếp

Take that chewing gum out of your mouth.
Stand up straight.
Give me the details.

– Dùng để chỉ dẫn:

Open your book.
Take two tablets every evening.

– Dùng để mời

Come in and sit down. Make yourself at home.
Have a piece of this cake. It's delicious.

– Chúng ta có thể sử dụng “do” làm cho câu mệnh lệnh “lịch sự” hơn

Do be quiet.
Do come.
Do sit down.

1.4. Câu cảm thán (exclamative sentence)
– Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion). Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “what, how”
– Cấu trúc của câu cảm thán dùng “what”

What + a/an + adj + noun

What a lazy student!

What an interesting book!

Khi danh từ ở số nhiều, không dùng “a/an”:

What beautiful flowers!

What tight shoes!

Đối với danh từ không đếm được: what + adj + danh từ
What beautiful weather!

Chú ý: Cấu trúc câu cảm thán với what... có thể có subject + verb ở cuối câu.

What delicious food they served! (họ phục vụ thức ăn ngon quá)
What a lovely house they have! (bạn có căn nhà xinh quá)

– Cấu trúc câu cảm thán dùng “how”:

How + adj + S + V!

How cold it is!
How interesting that film is!

How well she sings!

2. Phân loại theo cấu trúc ngữ pháp, chia ra làm 4 loại như sau:
2.1. Simple sentences (câu đơn)
– Là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.

We were sorry. We left. We did not meet all the guests.
We felt the disappointment of our friends at our early departure.

– Câu đơn không phải là câu ngắn mà nó chỉ thể hiện một ý chính.
– Một câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ ngữ
John and Mary were sorry.

– Một câu đơn có thể có nhiều động từ
John ate peanuts and drank coffee.

2.2. Counpound sentences (câu ghép)
– Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau.
– Chúng ta sử dụng các cách sau để nối hai mệnh đề:

+ Sử dụng dấu chấm phẩy:

The bus was very crowded; I had to stand all the way.

+ Sử dụng dấu phẩy và một liên từ đẳng lập
The bus was very crowded, so I had to stand all the way.

+ Sử dụng dấu chấm phẩy và một liên từ trạng từ (however, therefore, nevertheless…) và theo sau đó là dấu phẩy

The bus was very crowded; therefore, I had to stand all the way.

2.3. Complex sentences
– Là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ có thể bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc hoặc đại từ quan hệ.

Because the bus was crowded, I had to stand all the way.
Trong câu trên có một mệnh đề độc lập “I had to stand all the way” và một mệnh đề phụ thuộc “the bus was crowded”

It makes me happy that you love me.
Câu này có một mệnh đề độc lập “it makes me happy” và một mệnh đề phụ thuộc “that you love me”.
– Câu phức sử dụng liên từ phụ thuộc để nối các vế của câu.

We left before he arrived.
2.4. Compound-complex sentences
- Là câu có ít nhất hai mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.

Because she didn’t hear the alarm, Mary was late and the train had already left.
Trong câu trên, có hai mệnh đề độc lập là “Mary was late” và “the train had already left”

Một mệnh đề phụ thuộc là “she didn’t hear the alarm”

The cat lived in the backyard, but the dog, who knew he was superior, lived inside the house.
Mệnh đề độc lập là: “the cat lived in the backyard”, “the dog lived inside the house”

Mệnh đề phụ thuộc là “who knew he was superior”


Bài tập 1: Phân loại câu sau theo mục đích

1. Why do you believe that?
2. I want to know why you believe that.
3. Please accept my apology.
4. Your face is frightening the baby!
5. My shoe is on fire!
6. When did you first notice that your shoe was on fire?
7. My doctor told me to take these vitamins.
8. Ask Doris for the recipe.
9. Did you solve the puzzle yet?
10. Ann, hand me your coat.
11. It’s hard to believe that this paper is made from wood.
12. There are more apples in the refrigerator.
13. Will Patricia pause to place poached pickles on Paula’s pretty plate?
14. I would send her a gift if I were you.
15. Send her a nice gift.


Bài tập 2: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

1. Today is November 7th 1999.
2. It’s on August 22nd.
3. Yes, there is but not very much rice (left in the box)
4. Yes, there are some apples in the fridge.
5. No, I’m not. I’m busy doing my homework.
6. No, she doesn’t. She lives in the countryside.
7. He has got a pain in his chest.
8. with my brother. We often go there together.
9. English and maths. I don’t like history.
10. English, of course. I also like to learn literature.


Bài tập 3: Phân loại câu theo cấu trúc ngữ pháp:

1. On top of Old Smokey I lost my true lover because he courted too slow.
2. Thieves will rob you and take what you have but a false-hearted lover will send you to your grave.
3. Never place your affection in a young willow tree.
4. When we marched down to Fennario our captain fell in love with a lady like a dove.
5. He turned his face to the wall and death was welling in him.
6. He cut off the head of his bonny brown bride and flung it against the wall.
7. Once I wore my apron high now my apron strings won't tie.
8. You pass my door and you pass my gate however you won't get past my thirty-eight.
9. My watch was new and my money too nevertheless she'd fled with both by morning.
10. The teacher says the school board is a fool.


Xem đáp án
Bài 1:
1. Why do you believe that? 
–> interrogative
2. I want to know why you believe that. 
–> declarative 
3. Please accept my apology. 
–> imperative
4. Your face is frightening the baby. 
–> declarative
5. My shoe is on fire! 
–> exclamative
6. When did you first notice that your shoe was on fire? 
–> interrogative
7. My doctor told me to take these vitamins. 
–> declarative
8. Ask Doris for the recipe. 
–> imperative
9. Did you solve the puzzle yet? 
–> interrogative
10. Ann, hand me your coat. 
–> imperative
11. It’s hard to believe that this paper is made from wood. 
–> declarative
12. There are more apples in the refrigerator. 
–> declarative
13. Will Patricia pause to place poached pickles on Paula’s pretty plate? 
–> interrogative
14. I would send her a gift if I were you. 
–> declarative
15. Send her a nice gift. 
–> imperative

Bài 2: 

1. What is the date today? 
2. When is your birthday? 
3. Is there much rice left in the box? 
4. Are there any apples in the fridge? 
5. Are you free now?
6. Does she live in this city? 
7. What’s the matter with him? 
8. Whom do you often go to the cinema with? 
9. Which subjects do you like? 
10. Which do you like to learn, English or maths? 

Bài 3:
1. On top of Old Smokey I lost my true lover because he courted too slow.
–> Complex sentence
2. Thieves will rob you and take what you have but a false-hearted lover will send you to your grave.
–> Compound – complex sentence
3. Never place your affection in a young willow tree.
–> Simple sentence
4. When we marched down to Fennario, our captain fell in love with a lady like a dove.
–> Complex sentence
5. He turned his face to the wall and death was welling in him.
–> Compound sentence
6. He cut off the head of his bonny brown bride and flung it against the wall.
–> Compound sentence
7. Once I wore my apron high now my apron strings won't tie.
–> Complex sentence
8. You pass my door and you pass my gate however you won't get past my thirty-eight.
–> Compound-complex sentence
9.The teacher says the school board is a fool.
–> Complex sentence

III.3. Lối nói trực tiếp/gián tiếp (direct /indirect speech)
1. Lối nói trực tiếp và gián tiếp (direct/ indirect speech)
· Trong câu trực tiếp thông tin đi thẳng từ người thứ nhất sang người thứ hai (người thứ nhất nói trực tiếp với người thứ hai). Trong lời nói trực tiếp chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ mà người nói dùng. Lới nói trực tiếp phải được đặt trong dấu ngoặc kép. 

He said “I bought a new motorbike for myself yesterday”.
“I love you”, she said.

· Trong câu gián tiếp, thông tin đi từ người thứ nhất qua người thứ hai đến người thứ ba. Khi đó câu có biến đổi về mặt ngữ pháp. 

He said he had bought a new motorbike for himself the day before.

2. Quy tắc chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp
2.1. Quy tắc chuyển từ lối nói trực tiếp sang gián tiếp: lùi một thời
Simple present –> simple past
Present progressive –> past progressive
Present perfect –> past perfect
Simple past –> past perfect 
Past progressive –> past perfect progressive
Simple future –> would + V
Can/may/must –> could /might/had to 

2.2. Các chuyển đổi khác: 
– Đại từ nhân xưng:

I –> he/she
We –> they
You –> I/ we
(tân ngữ và tính từ sở hữu chuyển theo nhân xưng chủ ngữ)

– Trạng từ chỉ nơi chốn:

Here –> there
This –> that
These –> those

– Trạng ngữ chỉ thời gian: 

Today –> that day
Tomorrow –> the next day/ the following day
Yesterday –> the day before/ the previous day
Last week –> the week before/ the previous week
The day after tomorrow –> in 2 days’ time
The day before yesterday –> two days before.
Now –> then
Ago –> before 

2.3. Các trường hợp không đổi thời 
– Sự thật, sự việc luôn luôn đúng:

“The earth moves round the sun” he said.
–> He said that the earth moves round the sun.

– Câu điều kiện loại II và III:

“If I were you, I would leave here” he said.
–> He said that if he were me, he would leave there.

– Wish + past simple/ past perfect:

“I wish I lived in Da Nang”, he said.
–> He said he wished he lived in Da Nang.

– Cấu trúc “it’s time somebody did something”:

“It’s time he woke up”, she said.
–> She said it was time he woke up.

– Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển:

“ You’d better work hard” he said
–> He said that I had better work hard. 

2.4. Các cách chuyển đổi cơ bản
A. Say that + a statement –> agree (đồng ý), refuse (từ chối), offer (đề nghị), promise (hứa), threaten + the infinitive (dọa)
“All right, I’ll help you” he said.
–> He agreed to help me.
“ Oh, no, I won’t come to your party”, he said.
–> He refused to come to my party.
“I’ll look for the cat for you tomorrow if you like” he said.
–> He offered to look after the cat for me the next day if I liked.
“I’ll visit your parents when I arrive there”, he said
–> He promised to visit my parents when he arrived there.
“I’ll sell the TV set if you keep on watching it all day”, said the father
–> The father threatened to sell the TV set if he kept on watching it all day
B. Say that + a statement –> accuse …of (buộc tội), admit (thừa nhận), apologise for (xin lỗi), deny (từ chối), insist on + V-ing (khăng khăng)
“You stole the jewels” said the inspector 
–> The inspector accused her of stealing the jewels.
“I’ve made the wall dirty” said one student.
–> One student admitted making the wall dirty.
“I’m sorry I’m late” she said.
–> She apologized for being late.
“No, we didn’t enter the garden” said the boy.
–> The boy denied entering my garden. 
“Certainly, I’ll buy that car for you”, said he.
–> He insisted on buying me that car.
C. Say to somebody + a statement –> told somebody + that + clause
“I’ve finished all my homework”, he said to me.
–> He told me that he had finished all his homework. 

D. Say + a statement –> said that + clause
“I’m going to Hanoi tomorrow”, he said.
–> He said that he was going to Hanoi the next day.

E. Statement with command, request, advice, invitation, offer –> advise, ask, beg, encourage, invite, order, tell, warn, remind…
“You’d better hurry”, he said.
–> He advised me to hurry.
“Post the letter for me, will you?”he said.
–> He asked me to post the letter for him.
“Make another try, please”, he said.
–> He encouraged me to make another try
“Don’t drive too fast”, he said.
–> He warned me not to drive too fast.
“Remember to close the door”, he said.
–> He reminded me to close the door.
“Don’t forget to come at 6 a.m tomorrow”, he said.
–> He reminded to come at 6 a.m the next day.

F. Questions in indirect speech
– Thời, đại từ, tính từ sở hữu, trạng từ chuyển như ở câu tường thuật.
– Yes-no questions –> asked/wanted to know if/whether

“Are you absent from your classes today?” he asked.
–> He asked/wanted to know if I was absent from my classes that day.

– Wh-questions –> asked/wanted to know + question word + clause.

“Where do you often meet your friends?” she said.
–> She asked where I often met my friends.

G. Questions with “shall I…”–> 4 loại sau:

• About future event (sự kiện trong tương lai)

“Shall we attend the meeting tomorrow”, she said.
–>She asked if they would attend the meeting the next day

• Request for instruction or advice (Lời hướng dẫn hoặc lời khuyên)

“Shall I read it, mother?” ha said.
–> He asked his mother if he should read it.

• Offer to do something

“Shall we bring you some new books?” she said.
–> She offered to bring me some new books.

• Suggest to do something

“Shall we go to the cinema tonight”, he said.
–> He suggested going to the cinema that night.

H. Questions with “Will you, would you, could you…?” (yêu cầu, đề nghị, mời)–> offer, invite, order, ask, told.
“ Will you come to my party tomorrow?” he said.
–> He invited me to come to his party the next day.
“Could you get ready at 6p.m tonight?” he said.
–> He told/asked me to get ready at 6p.m that night.
“Would you like some cigarettes?” he said.
–> He offered me some cigarettes.
“Will you shut your mouth?” he said.
–> He ordered me to shut my mouth.

I. Let’s do…–> suggest + V-ing (nếu bao gồm cả người nói thực hiện hành động)
Let’s do…–> suggest + that S should do…(có thể bao gồm hoặc không bao gồm người nói thực hiện hành động)

“Let’s go to the cinema tonight”, he said.
–> He suggested going to the cinema that night. (anh ta cũng đi)
–> He suggested that they should go to the cinema that night 

J. Yes, let’s do…–> agree
No, let’s not do… –> be against the idea.
“Let’s eat out tonight” said the mother.
“Yes, let’s” said the son.
“No, let’s not” said the father.
–> The mother suggested eating out that night and the son agreed but the father was against the idea.

K. Must –> had to
“I must finish my work tomorrow”, he said.
–> He said that he had to finish his work the next day.
“Must you go soon?” she said.
–> He asked if I had to go soon.

L. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp
• What + a + noun! /how + adj 
–> said that + clause 
–> gave an exclamation of delight (vui mừng, tán thưởng), disgust (kinh tởm), honor (sợ), surprise (ngạc nhiên)

“How beautiful the picture is”, he said.
–> He said that the picture was beautiful
–> He gave an exclamation of delight.
“What a dirty kitchen!” she said.
–> She said that the kitchen was dirty.
–> She gave an exclamation of disgust.
“How wonderful”, he said.
–> He said that it was wonderful.
–> He gave an exclamation of surprise.

• “Yes/no” –> subject + trợ động từ

“Have you finished your homework?”he said
“Yes”, she said
–> He asked her if she had finished her homework and she said she had.
“Are you ready for the exam?” he said.
“No”, she said.
–> He asked if she was ready for the exam and she said she wasn’t.

M. “Thank”–> subject + thanked
“Would you like to have dinner with me tonight?”, he said. “thank you, I’d love to” she said.
–> He invited her to have dinner with him that night. She thanked him and said she would love to.
“Good luck”, he said –> he wished me luck.
“Congratulation!”, he said –> he congratulated me.

I. Đổi sang câu gián tiếp:
1. “Shall I help you with the exercises?” he said.
2. “Shall we give him a birthday cake?” he said.
3. “Could I leave early on Friday?” he said.
4. “Where shall we meet tonight?” she said.
5. “Will you have a drink?” he said.
6. “How far is it from here to college?” he said.
7. “Do you often have breakfast at 6.30 a.m?” he said
8. “Don’t swim too far, boys” she said.
9. “Do come in and have a drink” he said.
10. “Remember to wake me up” she said.
11. “If I were you, I would learn English”, she said.
12. “Why don’t we go camping this Sunday?” he said.
13. “Would you like to come to my birthday party next Sunday?” she said.
14. “Let’s have a talk on the new film”, he said.
15. “ Shall I do the cleaning up for you?” he said.
16. “What a clever boy!” she said.
17. “How ugly!” he said.
18. “Did you prepare your meal?” he said. “No” I said.
19. “Happy birthday”, he said.
20. “Take your seat”, he said. “thank”, I said.
II. Chia động từ trong ngoặc theo đúng thời.
1. I wish I (know) something about computers.
2. I wish the traffic (not make) so much noise everyday.
3. It’s high time the children (prepare) their lesson. They are watching TV now.
4. If only it (be) warm and sunny today. I’m fed up with snow and cold.
5. Everybody was exhausted. It looked as if they (work) hard. 
6. I’d rather my teacher (give) fewer compositions tonight.
7. My neighbors always treat us as if we (be) their servants.
8. Nick is quite ready for the exam. It looks as if he (prepare) everything.
9. I wish it (not rain) heavily last Sunday.
10. They are making so much noise. It looks as if they (have) a party.
11. If only I (be) rich now so that I (buy) this expensive car. 

III.  Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. He appears to be running away from your fierce dog.
–> It looks……………………………………..
2. I would love to be rich and famous.
–> If only………………………….
3. I’d love to be in a secluded beach in Mexico.
–> I wish………………………………………
4. I really think you ought to acquire a few manners.
–> It’s high time……………………………………
5. I’m really sorry I didn’t invite her to the party.
–> I really wish I………………………………..
6. Would you mind not smoking here?–> I’d rather…………………………..
7. Please don’t say things like that.
–> I wish………………………
Xem đáp án
Đáp án:
1. He offered to help me with the exercises.
2. He suggested that they should give him a birthday cake.
3. He asked if he could leave early on Friday.
4. She asked where they would meet that night.
5. He offered me a drink.
6. He asked how far it was from there to college.
7. He asked if I often had breakfast at 6.30.
8. She warned the boys not to swim too far.
9. He invited me to come in and have a drink.
10. She reminded me to wake her up.
11. He advised me to learn English.
12. He suggested going camping that Sunday.
13. He invited me to come to his birthday party the following Sunday.
14. He suggested having a talk on the new film.
15. He offered to do the cleaning up for me.
16. She said that the boy was clever.
17. He gave an exclamation of horror.
18. He asked whether I had prepared the meal and I said I hadn’t.
19. He wished me happy birthday.
20. He told me to take my seat and I thanked him.

Bài 2:
1. knew
2. wouldn’t make
3. were preparing
4. were
5. had been working
6. gave
7. were
8. has prepared
9. hadn’t rained
10. are having
11. were, could buy

Bài 3:

1. He appears to be running away from your fierce dog.

–> It looks as if he is running away from your fierce dog.

2. I would love to be rich and famous.

–> If only I were rich and famous.

3. I’d love to be in a secluded beach in Mexico.

–> I wish I were in a secluded beach in Mexico.

4. I really think you ought to acquire a few manners.

–> It’s high time you acquired a few manners.

5. I’m really sorry I didn’t invite her to the party.

–> I really wish I had invited her to the party.

6. Would you mind not smoking here?

–> I’d rather you didn’t smoke here.

7. Please don’t say things like that.

–> I wish you wouldn’t say things like that.

III.4. Thức giả định
1. “Wish” sentence
A. Wish + to do/ wish somebody something/wish somebody to do something.
I wish to pass the entrance exam.
I wish you happy birthday.
I wish you to become a good teacher.

Chú ý: trong trường hợp này, chúng ta có thể thay thế “wish” bằng “want” hoặc “would like”

I would like/want to speak to Ann.

B. Wish (that)+ subject + past tense : thể hiện sự nuối tiếc trong hiện tại, điều không có thật ở hiện tại
I wish I knew his address. (thật ra tôi không biết địa chỉ của anh ta)
I wish I had a car. 
I wish I were rich

Chú ý: trong câu “wish” không có thật ở hiện tại, dùng “were” nếu là động từ tobe cho tất cả các ngôi.

C. Wish (that) + subject + past perfect: thể hiện sự tiếc nuối trong quá khứ
I wish I hadn’t spent so much money.(sự thực là tôi đã tiêu rất nhiều tiền) 
I wish I had seen the film last night. (sự thực là tôi không xem phim tối qua)

D. A + wish (that) + B + would do something: phàn nàn hoặc muốn thay đổi tình huống hiện tại (A, B là hai người khác nhau)
I wish they would stop making noise.
I wish it would stop raining hard in summer.
2. “If only” sentence: giá như…..

A. If only + present tense/future tense: diễn tả hi vọng trong tương lai
If only he comes in time = we hope he will come in time
If only he will listen to her = we hope he will be willing to listen to her

B. If only + simple past: diễn đạt hành động không có thật ở hiện tại
If only there were snow in summer. We could go skiing.
If only he would join our party.

C. If only + past perfect: diễn đạt hành động không có thật ở quá khứ
If only the Bush government hadn’t spead war in Irak, million people there wouldn’t have been killed.

D. If only ….would do….= person A wish person B would do something
You are driving too dangerously. If only you would drive slowly
= I wish you would drive slowly

3. “As if/as though” sentence
A. As if/as though + simple past: diễn đạt hành động không có thật ở hiện tại
It’s very cold today. It looks as if/as though it were autumn now.(thực ra bây giờ đang là mùa hè)

B. As if/as though + past perfect: diễn đạt hành động không có thật ở quá khứ
The whole were seriously damaged. It looks as if it had been destroyed by bombs. (thực ra đó là do động đất)

C. As if/as though + present tense: diễn đạt hành động có thật
He appears running from a fierce dog.
–> It looks as if he is running from a fierce dog.

4. Other subjunctive structures
• It’s time somebody did something: đã đến lúc ai đó phải làm gì ở hiện tại.
The exam is coming. It’s time they worked hard.

Chúng ta có thể dùng cấu trúc “It’s high time somebody did something” để nhấn mạnh hơn ý muốn nói.

It’s high time we started. 

• Person A would rather person B did something: đề nghị ai đó một cách lịch sự ở hiện tại
A: Would you mind if I smoke?
B: I’d rather you didn’t smoke.

• Sau đây là một số các tính từ đòi hỏi mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, trong câu bắt buộc phải có that và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to: advised, necessary, recommended, important,obligatory, required, imperative, mandatory, proposed, suggested

Lưu ý: Nếu muốn cấu tạo phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to. 

It is necessary that he find the books.
It is necessary that he not find the books.
It has been proposed that we change the topic.
It has been proposed that we not change the topic. 

Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng nguyên thể có to và câu mất tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp. 

It is necessary for him to find the books.
It is necessary for him not to find the books.
It has been proposed for us to change the topic.
It has been proposed for us not to change the topic. 

III.5. Câu điều kiện ("If" sentence)
A. Câu điều kiện loại I (the conditional sentence type I)
1. Cấu trúc

Clause 1 (the simple future) + if + Clause 2 (the simple present)
2. Cách sử dụng và ví dụ

– Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

I’ll visit Ho Chi Minh city if I have time.
We’ll pass the exam if we work hard. 

3. Các biến thể cơ bản

Clause 1 (might/do +V) + if + Clause 2 (the simple present)
→ để chỉ khả năng khách quan

Ví dụ: It’s sunny. We may get a headache if we go out without a hat.

Clause 1 (may/can + V) + if + Clause 2 (the simple present)
→ để chỉ sự cho phép

Ví dụ: You can go home if you finish your test.

Clause 1 (must/should + V) + if + Clause 2 (the simple present)
→ để chỉ yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ: You must do exercises if you want to get good marks.

4. If….not…= Unless

Ví dụ:
- I won’t visit you if I don’t have time

→ Unless I have time, I won’t visit you.

- We’ll go camping if the weather is fine.

→ Unless the weather is fine, we won’t go camping.

- If you miss seeing the first part of the film, you can’t say you understand it. 

→ Unless you see the first part of the film, you can’t say you understand it. 

Chú ý: mệnh đề chứa “unless” không dùng dạng phủ định.

B. Câu điều kiện loại II (the conditional sentence type II)
1. Cấu trúc 

Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (the simple past tense)
2. Cách sử dụng và ví dụ

– Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ:

If it were cold now, we wouldn’t switch on the fans.
(but it’s hot and we have to switch on the fans)
I would fly if I were a bird.
(but I am not a bird and I can’t fly)

Chú ý: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was”

3. Các biến thể cơ bản

Clause 1 (might/ could + V) + if + Clause 2 (the simple past tense)
→ chỉ khả năng 

Ví dụ: He might succeed if he tried

I could speak French well if I lived in France.

C. Câu điều kiện loại III (the conditional sentence type III)
1. Cấu trúc cơ bản

Clause 1 (would have + P2) + if + Clause 2 (the past perfect)
2. Cách sử dụng và ví dụ

– Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thật ở quá khứ.

Ví dụ: 
a. Miss Phuong wouldn’t have won the prize if she hadn’t attended the beauty contest.
(but the fact that she attended and she won the prize)
b. We would have got good marks if we had prepared our last lesson carefully.
(but the fact that we didn’t prepare our last lesson carefully and we didn’t get good marks).

3. Các biến thể cơ bản

Clause 1 (could have + P2) + if + Clause 2 (had + P2)
→ chỉ sự chủ quan, sự cho phép.

Ví dụ: 
I could have won a prize if I had taken part in the competition last week.
You could have gone to the cinema if you had finished your homework last night.

Clause 1 (might have + P2) + if + Clause (had + P2)
→ chỉ khả năng khách quan.

Ví dụ: The last crop might have been better if it had rained much.

D. Câu điều kiện hỗn hợp II, III (the mixed conditional sentence type II and III)
1. Cấu trúc cơ bản

Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (had + P2)
2. Ví dụ:

If I had been born in town, I would like life there.
(the fact that I wasn’t born in town, so I don’t like life there now)
If I followed your advice, I would have a job now.
(the fact that I didn’t follow your advice, so I don’t have a job now)

3. But for + noun + điều kiện loại II, III
But for: nếu không có…

Ví dụ:
You help me everyday so I can finish my work.
→ But for your daily help, I couldn’t finish my work.
She encouraged him and he succeeded.
→ But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded.
The teacher explained and we understood.
→ But for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood.

E. Đảo ngữ của câu điều kiện
1. Điều kiện loại I

• Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu

If he should ring , I will tell him the news.
→ Should he ring, I will tell him the news.

• Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should”

If he has free time, he’ll play tennis.
→ Should he have free time, he’ll play tennis.
If she comes early, we’ll start.
→ Should she come early, we’ll start.

2. Điệu kiện loại II

• Nếu trong câu có động từ “were”, thì đảo “were” lên đầu.

If I were a bird, I would fly.
→ Were I a bird, I would fly.
They would answer me if they were here.
→ Were they here, they would answer me.

• Nếu trong câu không có động từ “were” thì mượn “were’ và dùng “ to V”

If I learnt Russian, I would read a Russian book.
→ Were I to learn Russian, I would read a Russian book.
If they lived in Australia now, they would go swimming.
→ Were they to live in Australia now, they would go swimming.

3. Điều kiện loại III
• Đảo trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành.

If it had rained yesterday, we would have stayed at home.
→ Had it rained yesterday, we would have stayed at home.
If he had trained hard, he would have won the match.
→ Had he trained hard, he would have won the match.

Chú ý: ở dạng phủ định, “not” được đặt sau chủ ngữ:

Had it not been so late, we would have called you.

Bài tập1: Chia động từ trong ngoặc theo đúng dạng

1. Bring him another if he (not/like) this one.
2. She (be) angry if she (hear) this tomorrow.
3. Unless you are more careful, you (have) an accident.
4. If you (like), I (get) you a job in this company.
5. If grandmother (be) 5 years younger, she (play) some games.
6. If he sun (stop) shinning, there (be) no light on earth.
7. If I (be) a millionaire, I (live) on Mars.
Bài tập 2: Viết lại câu theo gợi ý

1. I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
–> If I………………………………….
2. If it hadn’t rained, we would have a better crop.
–> But for………………………………………
3. If you want my advice, I wouldn’t buy it.
–> If I ………………………………………
4. I only come if they invite me.
–> Unless……………………….
5. He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.
–> If he………………………………………………
6. His sister sent her money, so he continued to study.
–> But for…………………………………………
7. The park is over there, only 5 minutes’ walk.
–> If you walk……………………………….
8. In case it rains, we’ll stay at home
–> If it……………………………..
Bài tập 3: Sửa các câu sai sau:

1. Should anyone rang, could you take a message?
2. Were the customers not complained, nothing would have been done.
3. Was I a bird, I would fly.
4. Unless you don’t have a good command of English, you won't be able to work for this company.
5. Were they live in Australia now, they would go swimming.

Xem đáp án
Bài 1:
1. Bring him another if he doesn’t like this one.
2. She will be angry if she hears this tomorrow.
3. Unless you are more careful, you will have an accident.
4. If you like, I will get you a job in this company.
5. If grandmother were 5 years younger, she would play some games.
6. If the sun stopped shinning, there would be no light on earth.
7. If I were a millionaire, I would live on Mars.


Bài 2:
1. I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
–> If I had eaten lunch, I wouldn’t feel hungry now.
2. If it hadn’t rained, we would have a better crop.
–> But for rain, we would have a better crop.
3. If you want my advice, I wouldn’t buy it.
–> If I were you, I wouldn’t buy it.
4. I only come if they invite me.
–> Unless they invite me, I won’t come.
5. He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.
–> If he had revised all his lessons, he wouldn’t have failed the exam.
6. His sister sent her money, so he continued to study.
–> But for his sister’s money, he wouldn’t have continued to study.
7. The park is over there, only 5 minutes’ walk.
–> If you walk to the park, it will take you 5 minutes.
8. In case it rains, we’ll stay at home
–> If it rains, we’ll stay at home.


Bài 3:
1. Rang –> ring
2. Were –> had
3. Was –> were
4. You don’t have –> you have
5. Were they live –> were they to live 

III.6. Một số mẫu câu thường gặp
1. Cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm
– Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một số các cụm từ. Hai thành phần trong câu phải tương đương nhau về mặt từ loại: danh từ với danh từ, tính từ với tính từ, ... 

1.1. Not only ..... but also (không những ... mà còn....) 
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
Hoặc:
S + not only verb + but also + verb
Robert is not only talented but also handsome. 
He writes not only correctly but also neatly. 
She can play not only the guitar but also the violin. 
She not only plays the piano but also composes music. 

Thành phần sau 'but also' thường quyết định thành phần sau 'not only'. 

Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland. 
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland. 

1.2. As well as (vừa ... vừa ...) 
– Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau. 

S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
Hoặc:

S + verb + as well as + verb
Ví dụ:

Robert is talented as well as handsome. 
He writes correctly as well as neatly. 
She plays the guitar as well as the violin.
Paul plays the piano as well as composes music. 

Chú ý: Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ ngữ mang nghĩa cùng với. 

The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow. 

1.3. Both ..... and... (vừa ... vừa) 
– Công thức dùng giống hệt như not only .... but also. Both chỉ được dùng với and, không được dùng với as well as. 

Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music. 

2. Một số cấu trúc câu cầu khiến
2.1. To have sb do sth = to get sb to do sth = khiến ai, bảo ai làm gì
I’ll have Peter fix my car.
I’ll get Peter to fix my car. 

2.2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác
I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc - chứ không phải tôi tự cắt)
I have my car washed. (Tôi mang xe đi rửa ngoài dịch vụ - không phải tự rửa) 

Theo khuynh hướng này động từ to want và would like cũng có thể dùng với mẫu câu như vậy: To want/ would like Sth done. (ít dùng)

I want/ would like my car washed. 

2.3. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì
The bank robbers made the manager give them all the money.
The bank robbers forced the manager to give them all the money. 

Đằng sau tân ngữ của “make” có thể dùng 1 tính từ: To make sb/sth + adj 

Wearing flowers made her more beautiful.
Chemical treatment will make this wood more durable 

2.4. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao
Working all night on Friday made me tired on Saturday. 

2.5. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao
The big thunder storm caused many waterfront houses damaged. 

2.6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì
I let me go.
At first, she doesn’t allow me to kiss her but... 

3. Lối nói phụ họa
3.1. Phụ họa câu khẳng định
– Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hoặc too. Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so hoặc too. Ý nghĩa của hai từ này có nghĩa là “cũng thế”. 

John went to the mountains on his vacation, and we did too.
John went to the mountains on his vacation, and so did we.
I will be in Vietnam in May, and they will too.
I will be in Vietnam in May, and so will they.
He has seen her play, and the girls have too.
He has seen her play, and so have the girls.
We are going to the movie tonight, and he is too.
We are going to the movie tonight, and so is he.
She will wear a custom to the party, and we will too.
She will wear a custom to the party, and so will we.
Picaso was a famous painter, and Rubens was too.
Picaso was a famous painter, and so was Rubens. 

Tuỳ theo từ nào được dùng mà cấu trúc câu có sự thay đổi: 

– Khi trong mệnh đề chính có động từ be ở bất cứ thời nào thì trong mệnh đề phụ cũng dùng từ be ở thời đó. 

Affirmative statement (be) + and + S + verb + too
Affirmative statement (be) + and + so + verb + S 

I am happy, and you are too.
I am happy, and so are you. 

– Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ + động từ], ví dụ will go, should do, has done, have written, must consider, ... thì các trợ động từ trong mệnh đề đó được dùng lại trong mệnh đề phụ. 

They will work in the lab tomorrow, and you will too.
They will work in the lab tomorrow, and so will you. 

– Khi trong mệnh đề chính không phải là động từ be, cũng không có trợ động từ, bạn phải dùng các từ do, does, did làm trợ động từ thay thế. Thời và thể của trợ động từ này phải chia theo chủ ngữ của mệnh đề phụ. 

Affirmative statement + and + S + do/does/did + too
Affirmative statement + and + so + do/does/did + S

Jane goes to that school, and my sister does too.
Jane goes to that school, and so does my sister. 

3.2. Phụ hoạ câu phủ định
– Cũng giống như too và so trong câu khẳng định, để phụ hoạ một câu phủ định, người ta dùng 'either' (cũng) hoặc 'neither' (cũng không). Ba quy tắc đối với trợ động từ, động từ be hoặc do, does, did cũng được áp dụng giống như trên. Ta cũng có thể gói gọn 3 quy tắc đó vào một công thức như sau: 

Negative statement + and + S + negative auxiliary (or be) + either
Negative statement + and + neither + positive auxiliary (or be) + S

I didn't see Mary this morning, and John didn't either
I didn't see Mary this morning, and neither did John.
She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.
She won’t be going to the conference, and neither will her friends.
John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either.
John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I. 

4. Các cấu trúc khác
4.1. Enough: đủ….để có thể làm gì
• Đi với tính từ hoặc trạng từ, enough thường đứng sau:

S + verb + adv + enough + (for somebody) + to + verb…
S + tobe + adj + enough + (for somebody) + to + verb….
Ví dụ:

Coffee is hot enough for me to drink
This exercise is easy enough for us to do.
This motorbike drives fast enough to Ha Dong.

• Đi với danh từ, enough thường đứng trước:

S + verb + enough + noun (for somebody) + to verb…
S + verb + enough + for something
Ví dụ: 

I have enough money to buy a car.
They grow enough rice to live.
It’s enough time for us to do the exercise.
Have you got enough vegetable for dinner?
Do you have enough sugar for the cake?

4.2. Too…: quá để có thể làm gì.
Cấu trúc này điễn tả mức độ vượt quá khả năng để làm gì đó
Cấu trúc:

S + verb + too + adv + (for somebody) + to + verb ….
S + tobe + too + adj + (for somebody) + to + verb…
Ví dụ: 

The coffee is too hot for me to drink.
He is too young to love.
He spoke too quickly for us to understand.
The bus drives too fast for us to keep pace with.

4.3. So/such….that….: đến nỗi mà
• So ….that….

Cấu trúc: S + tobe + so + adj + that + a clause
S + verb + so + adv + that + a clause
Ví dụ:

The exercise is so difficult that I can’t do it.
The food is so hot that we can’t eat it.
He spoke so quickly that I can’t hear him.
The bus drives so fast that they can’t catch it.

• Such…that…

Cấu trúc: 
S/it + tobe + such + (a/an)+ adj + noun + that + a clause
S/it + verb + such + (a/an) + adj + noun + that + a clause
Ví dụ: 

It is such a difficult exercise that we can’t do it.
We bought such a modern car that we couldn’t dream.

Chú ý: nếu danh từ là không đếm được thì không dùng “a/an”

This is such difficult homework that we can’t finish it.
He invested such much money that we couldn’t imagine.

4.4. Adj + to verb
Cấu trúc: It + tobe + adj + for somebody + to verb….
Ví dụ:

It’s necessary for us to protect environment.
It’s difficult for him to pass the exam.

4.5. It’s + adj + of + object + to + verb….
Ví dụ: 

It’s kind of him to help me = He is kind to help me.
(anh ta thật tốt bụng vì đã giúp đỡ tôi)
It’s cowardly of him to run away= he is cowardly to run away.
(anh ta thật hèn nhát vì đã bỏ chạy)

4.6. It takes/took + object + khoảng thời gian + to verb…. 
= somebody spend/spent + khoảng thời gian + V-ing…: mất bao lâu để ai đó làm việc gì.

Ví dụ:

It takes me 15 minutes to go to school by bike.
= I spend 15 minutes going to school by bike.
It took him a year to study English 
= He spent a year studying English.
It took her 2 hours to type this document.
= She spent 2 hours typing this document.

4.7. It’s + khoảng thời gian + since + clause (simple past): được bao lâu từ khi……
Ví dụ: 

It’s a week since I saw Nam
It’s a year since they visited me.
It’s ages since it rained here.

4.8. It’s the first time + clause (present perfect): đây là lần đầu tiên….
= ……..before 

Ví dụ:

It’s the first time I’ve ever visited this town.
= I’ve never visited this town before.
It’s the first time he has ever sent me a letter.
= He has never sent me a letter before.
It’s the first time she has ever arrived late.
= She has never arrived late before. 

4.9. It is/was not until + time + that + clause: mãi cho đến khi………..
Ví dụ:

It was not until 1990 that she became a teacher. (mãi đến năm 1990,cô ấy mới trở thành giáo viên)

It was not until 1915 that the cinema really became an industry.

(mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp)


Bài tập 1: Phụ họa với những câu dưới đây:

Ví dụ: Nam likes fish. (I) –> Nam likes fish, so do I.

1. He came early, (she)
2. She knows you quite well, (her husband)
3. My friend lived in Hai Phong, (his sister)
4. These books don’t belong to me, (those)
5. I don’t believe it, (my friend)
6. I don’t like the hot weather, (my wife)
7. Trees don’t grow very well here, (grass)

Bài tập 2: Kết hợp hai câu sau, sử dụng "too ..." or "enough ...":

1. It was very dark. I couldn`t see the words.
2. It was early. I couldn`t tell you once more story.
3. Dick is very clever. He can learn this in a short time.
4. My mother is very old. She cannot do that work.
5. That house isn`t large. We can`t stay there for the night.
6. Daisy was very short. She couldn`t reach the picture.
7. Jack is very clever. He can do this work.
8. The little girl was so shy. She couldn`t tell me the story.
9. The driver was very hurried. He couldn`t wait for me.


Bài tập 3: Viết lại các câu sau với từ cho sẵn sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

1. It’s the first time they’ve ever bought me a present.
–> They……………………………….
2. Peter isn’t tall enough to reach the bookself.
–> Peter is……………………………………
3. John worked very carefully . It took him a long time to finish his work.
–> John worked so……………………………………………
4. Thank you for helping me.
–> It was very kind …………………..
5. Mrs Green told Alice to take the books home.
–> Mrs Green had …………………………….
6. You can’t understand those things because you are too young.
–> You aren’t ………………………………………………
7. This shirt is too dirty for me to wear.
–> This shirt isn’t ………………………….
8. Boiling an egg is not difficult.
–> It’s………………………….. 
9. We spent 5 hours getting to London.
–> It took……………………………….
10. They last visited me five years ago.
–> They haven’t ………………….
11. His briefcase was too full for the zip fastener to close properly.
–> His briefcase was so full……………………………
12. The last time I played football was in 1971.
–> I haven’t…………………………………….
13. Their dog was so fierce that nobody would visit them.
–> They had…………………………………………..
14. The noise next door didn’t stop until after midnight.
–> It was not…………………………………….

Bài tập 4: Kết hợp câu dùng “not only…but also” hoặc “both….and”

1. He is interested in planting orchids. He is interested in collecting butterflies. (not only….but also…)
2. You can visit the West End in London. You can visit the East End in London. (both….and..)
3. You can attend the party. Your sister can attend the party. (both….and…)
4. She can sing beautifully. She can play the piano well. (not only….but also…)
5. I can drink coffee black. I can drink coffee with sugar. (both…and…)
6. She is good at maths. She is good at English. (not only ….but also….)

Xem đáp án
III.6. Một số mẫu câu thường gặp
1. Cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm
– Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một số các cụm từ. Hai thành phần trong câu phải tương đương nhau về mặt từ loại: danh từ với danh từ, tính từ với tính từ, ... 

1.1. Not only ..... but also (không những ... mà còn....) 
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
Hoặc:
S + not only verb + but also + verb
Robert is not only talented but also handsome. 
He writes not only correctly but also neatly. 
She can play not only the guitar but also the violin. 
She not only plays the piano but also composes music. 

Thành phần sau 'but also' thường quyết định thành phần sau 'not only'. 

Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland. 
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland. 

1.2. As well as (vừa ... vừa ...) 
– Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau. 

S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
Hoặc:

S + verb + as well as + verb
Ví dụ:

Robert is talented as well as handsome. 
He writes correctly as well as neatly. 
She plays the guitar as well as the violin.
Paul plays the piano as well as composes music. 

Chú ý: Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ ngữ mang nghĩa cùng với. 

The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow. 

1.3. Both ..... and... (vừa ... vừa) 
– Công thức dùng giống hệt như not only .... but also. Both chỉ được dùng với and, không được dùng với as well as. 

Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music. 

2. Một số cấu trúc câu cầu khiến
2.1. To have sb do sth = to get sb to do sth = khiến ai, bảo ai làm gì
I’ll have Peter fix my car.
I’ll get Peter to fix my car. 

2.2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác
I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc - chứ không phải tôi tự cắt)
I have my car washed. (Tôi mang xe đi rửa ngoài dịch vụ - không phải tự rửa) 

Theo khuynh hướng này động từ to want và would like cũng có thể dùng với mẫu câu như vậy: To want/ would like Sth done. (ít dùng)

I want/ would like my car washed. 

2.3. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì
The bank robbers made the manager give them all the money.
The bank robbers forced the manager to give them all the money. 

Đằng sau tân ngữ của “make” có thể dùng 1 tính từ: To make sb/sth + adj 

Wearing flowers made her more beautiful.
Chemical treatment will make this wood more durable 

2.4. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao
Working all night on Friday made me tired on Saturday. 

2.5. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao
The big thunder storm caused many waterfront houses damaged. 

2.6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì
I let me go.
At first, she doesn’t allow me to kiss her but... 

3. Lối nói phụ họa
3.1. Phụ họa câu khẳng định
– Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hoặc too. Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so hoặc too. Ý nghĩa của hai từ này có nghĩa là “cũng thế”. 

John went to the mountains on his vacation, and we did too.
John went to the mountains on his vacation, and so did we.
I will be in Vietnam in May, and they will too.
I will be in Vietnam in May, and so will they.
He has seen her play, and the girls have too.
He has seen her play, and so have the girls.
We are going to the movie tonight, and he is too.
We are going to the movie tonight, and so is he.
She will wear a custom to the party, and we will too.
She will wear a custom to the party, and so will we.
Picaso was a famous painter, and Rubens was too.
Picaso was a famous painter, and so was Rubens. 

Tuỳ theo từ nào được dùng mà cấu trúc câu có sự thay đổi: 

– Khi trong mệnh đề chính có động từ be ở bất cứ thời nào thì trong mệnh đề phụ cũng dùng từ be ở thời đó. 

Affirmative statement (be) + and + S + verb + too
Affirmative statement (be) + and + so + verb + S 

I am happy, and you are too.
I am happy, and so are you. 

– Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ + động từ], ví dụ will go, should do, has done, have written, must consider, ... thì các trợ động từ trong mệnh đề đó được dùng lại trong mệnh đề phụ. 

They will work in the lab tomorrow, and you will too.
They will work in the lab tomorrow, and so will you. 

– Khi trong mệnh đề chính không phải là động từ be, cũng không có trợ động từ, bạn phải dùng các từ do, does, did làm trợ động từ thay thế. Thời và thể của trợ động từ này phải chia theo chủ ngữ của mệnh đề phụ. 

Affirmative statement + and + S + do/does/did + too
Affirmative statement + and + so + do/does/did + S

Jane goes to that school, and my sister does too.
Jane goes to that school, and so does my sister. 

3.2. Phụ hoạ câu phủ định
– Cũng giống như too và so trong câu khẳng định, để phụ hoạ một câu phủ định, người ta dùng 'either' (cũng) hoặc 'neither' (cũng không). Ba quy tắc đối với trợ động từ, động từ be hoặc do, does, did cũng được áp dụng giống như trên. Ta cũng có thể gói gọn 3 quy tắc đó vào một công thức như sau: 

Negative statement + and + S + negative auxiliary (or be) + either
Negative statement + and + neither + positive auxiliary (or be) + S

I didn't see Mary this morning, and John didn't either
I didn't see Mary this morning, and neither did John.
She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.
She won’t be going to the conference, and neither will her friends.
John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either.
John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I. 

4. Các cấu trúc khác
4.1. Enough: đủ….để có thể làm gì
• Đi với tính từ hoặc trạng từ, enough thường đứng sau:

S + verb + adv + enough + (for somebody) + to + verb…
S + tobe + adj + enough + (for somebody) + to + verb….
Ví dụ:

Coffee is hot enough for me to drink
This exercise is easy enough for us to do.
This motorbike drives fast enough to Ha Dong.

• Đi với danh từ, enough thường đứng trước:

S + verb + enough + noun (for somebody) + to verb…
S + verb + enough + for something
Ví dụ: 

I have enough money to buy a car.
They grow enough rice to live.
It’s enough time for us to do the exercise.
Have you got enough vegetable for dinner?
Do you have enough sugar for the cake?

4.2. Too…: quá để có thể làm gì.
Cấu trúc này điễn tả mức độ vượt quá khả năng để làm gì đó
Cấu trúc:

S + verb + too + adv + (for somebody) + to + verb ….
S + tobe + too + adj + (for somebody) + to + verb…
Ví dụ: 

The coffee is too hot for me to drink.
He is too young to love.
He spoke too quickly for us to understand.
The bus drives too fast for us to keep pace with.

4.3. So/such….that….: đến nỗi mà
• So ….that….

Cấu trúc: S + tobe + so + adj + that + a clause
S + verb + so + adv + that + a clause
Ví dụ:

The exercise is so difficult that I can’t do it.
The food is so hot that we can’t eat it.
He spoke so quickly that I can’t hear him.
The bus drives so fast that they can’t catch it.

• Such…that…

Cấu trúc: 
S/it + tobe + such + (a/an)+ adj + noun + that + a clause
S/it + verb + such + (a/an) + adj + noun + that + a clause
Ví dụ: 

It is such a difficult exercise that we can’t do it.
We bought such a modern car that we couldn’t dream.

Chú ý: nếu danh từ là không đếm được thì không dùng “a/an”

This is such difficult homework that we can’t finish it.
He invested such much money that we couldn’t imagine.

4.4. Adj + to verb
Cấu trúc: It + tobe + adj + for somebody + to verb….
Ví dụ:

It’s necessary for us to protect environment.
It’s difficult for him to pass the exam.

4.5. It’s + adj + of + object + to + verb….
Ví dụ: 

It’s kind of him to help me = He is kind to help me.
(anh ta thật tốt bụng vì đã giúp đỡ tôi)
It’s cowardly of him to run away= he is cowardly to run away.
(anh ta thật hèn nhát vì đã bỏ chạy)

4.6. It takes/took + object + khoảng thời gian + to verb…. 
= somebody spend/spent + khoảng thời gian + V-ing…: mất bao lâu để ai đó làm việc gì.

Ví dụ:

It takes me 15 minutes to go to school by bike.
= I spend 15 minutes going to school by bike.
It took him a year to study English 
= He spent a year studying English.
It took her 2 hours to type this document.
= She spent 2 hours typing this document.

4.7. It’s + khoảng thời gian + since + clause (simple past): được bao lâu từ khi……
Ví dụ: 

It’s a week since I saw Nam
It’s a year since they visited me.
It’s ages since it rained here.

4.8. It’s the first time + clause (present perfect): đây là lần đầu tiên….
= ……..before 

Ví dụ:

It’s the first time I’ve ever visited this town.
= I’ve never visited this town before.
It’s the first time he has ever sent me a letter.
= He has never sent me a letter before.
It’s the first time she has ever arrived late.
= She has never arrived late before. 

4.9. It is/was not until + time + that + clause: mãi cho đến khi………..
Ví dụ:

It was not until 1990 that she became a teacher. (mãi đến năm 1990,cô ấy mới trở thành giáo viên)

It was not until 1915 that the cinema really became an industry.

(mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp)


Bài tập 1: Phụ họa với những câu dưới đây:

Ví dụ: Nam likes fish. (I) –> Nam likes fish, so do I.

1. He came early, (she)
2. She knows you quite well, (her husband)
3. My friend lived in Hai Phong, (his sister)
4. These books don’t belong to me, (those)
5. I don’t believe it, (my friend)
6. I don’t like the hot weather, (my wife)
7. Trees don’t grow very well here, (grass)

Bài tập 2: Kết hợp hai câu sau, sử dụng "too ..." or "enough ...":

1. It was very dark. I couldn`t see the words.
2. It was early. I couldn`t tell you once more story.
3. Dick is very clever. He can learn this in a short time.
4. My mother is very old. She cannot do that work.
5. That house isn`t large. We can`t stay there for the night.
6. Daisy was very short. She couldn`t reach the picture.
7. Jack is very clever. He can do this work.
8. The little girl was so shy. She couldn`t tell me the story.
9. The driver was very hurried. He couldn`t wait for me.


Bài tập 3: Viết lại các câu sau với từ cho sẵn sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

1. It’s the first time they’ve ever bought me a present.
–> They……………………………….
2. Peter isn’t tall enough to reach the bookself.
–> Peter is……………………………………
3. John worked very carefully . It took him a long time to finish his work.
–> John worked so……………………………………………
4. Thank you for helping me.
–> It was very kind …………………..
5. Mrs Green told Alice to take the books home.
–> Mrs Green had …………………………….
6. You can’t understand those things because you are too young.
–> You aren’t ………………………………………………
7. This shirt is too dirty for me to wear.
–> This shirt isn’t ………………………….
8. Boiling an egg is not difficult.
–> It’s………………………….. 
9. We spent 5 hours getting to London.
–> It took……………………………….
10. They last visited me five years ago.
–> They haven’t ………………….
11. His briefcase was too full for the zip fastener to close properly.
–> His briefcase was so full……………………………
12. The last time I played football was in 1971.
–> I haven’t…………………………………….
13. Their dog was so fierce that nobody would visit them.
–> They had…………………………………………..
14. The noise next door didn’t stop until after midnight.
–> It was not…………………………………….

Bài tập 4: Kết hợp câu dùng “not only…but also” hoặc “both….and”

1. He is interested in planting orchids. He is interested in collecting butterflies. (not only….but also…)
2. You can visit the West End in London. You can visit the East End in London. (both….and..)
3. You can attend the party. Your sister can attend the party. (both….and…)
4. She can sing beautifully. She can play the piano well. (not only….but also…)
5. I can drink coffee black. I can drink coffee with sugar. (both…and…)
6. She is good at maths. She is good at English. (not only ….but also….)

Xem đáp án
Bài 1:
1. He came early, so did she/she did too.
2. She knows you quite well, her husband does too.
3. My friend lived in Hai Phong, so did his sister
4. These books don’t belong to me, those don’t either / neither do those.
5. I don’t believe it, my friend doesn’t either.
6. I don’t like the hot weather, neither does my wife
7. Trees don’t grow very well here, grass does neither.

Bài 2: 

1. It was too dark for me to see the words.
2. It was too early for me to tell you once more story.
3. Dick is clever enough to learn this in a short time.
4. My mother is too old to do that work.
5. That house isn`t large enough for us to stay there for the night.
6. Daisy was too short to reach the picture.
7. Jack is clever enough to do this work.
8. The little girl was too shy to tell me the story.
9. The driver was too hurried to wait for me.

Bài 3: 
1. It’s the first time they’ve ever bought me a present.
–> They have never bought me a present before.
2. Peter isn’t tall enough to reach the bookself.
–> Peter is too short to reach the bookself.
3. John worked very carefully . It took him a long time to finish his work.
–> John worked so carefully that it took him a long time to finish his work.
4. Thank you for helping me.
–> It was very kind of you to help me.
5. Mrs Green told Alice to take the books home.
–> Mrs Green had Alice take the books home
Hoặc:
–> Mrs Green had the books taken home by Alice.
6. You can’t understand those things because you are too young.
–> You aren’t old enough to understand those things.
7. This shirt is too dirty for me to wear.
–> This shirt isn’t clean enough for me to wear.
8. Boiling an egg is not difficult.
–> It’s easy to boil an egg. 
9. We spent 5 hours getting to London.
–> It took us 5 hours to get to London.
10. They last visited me five years ago.
–> They haven’t visited me for five years.
11. His briefcase was too full for the zip fastener to close properly.
–> His briefcase was so full that the zip fastener couldn’t close properly.
12. The last time I played football was in 1971.
–> I haven’t played football since 1971.
13. Their dog was so fierce that nobody would visit them.
–> They had such a fierce dog that nobody would visit them.
14. The noise next door didn’t stop until after midnight.
–> It was not until after midnight that the noise next door stopped.

Bài 4: 
1. He is interested in not only planting orchids but also collecting butterflies. 
2. You can visit both the West End and the East End in London. 
3. Both you and your sister can attend the party the party. 
4. She can not only sing beautifully but also play the piano well. 
5. I can drink both coffee black and coffee with sugar. 
6. She is good at not only maths but also English. 

III.7. Câu đảo ngữ
Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:

Ví dụ:

Little did I know that he was a compulsive liar.
At no time (= never) did I say I would accept late homework.

1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định: 
Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.
- Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi). 

Câu đảo ngữ chứa những trạng từ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có thể chứa so sánh hơn.
Ví dụ:

Never have I been more insulted!
(Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.
Seldom has he seen anything stranger.
(Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).
Seldom have I seen him looking so miserable.

· Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn). 

Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.
Ví dụ:

Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
(Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
No sooner had he finished dinner, when she walked in the door.
(Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).

2. Nhóm từ kết hợp sau “Only” như: only after, only when, only then…
Only after/only when/only then/only if + trợ động từ + S + V…
Only by + noun/V-ing + trợ động từ/ động từ khuyết thiếu + S + V….: chỉ bằng cách làm gì
Ví dụ:
Only then did I understand the problem.
(Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).
Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
Only by studying hard can you pass this exam.

Chú ý: nếu trong câu có hai mệnh đề, chúng ta dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:

Only when you grow up, can you understand it. 
Only if you tell me the truth, can I forgive you.
Only after the film started did I realise that I'd seen it before.

3. Nhóm từ: So, Such
Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
So + tính từ + to be + Danh từ …
Ví dụ: 

So strange was the situation that I couldn't sleep.
(Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
So difficult is the test that students need three months to prepare.
(Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).

Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
“Such + to be + Danh từ +…”
Ví dụ:
Such is the moment that all greats traverse.
(Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
Such is the stuff of dreams.
(Thật là một giấc mơ vô nghĩa).
4. Not only….but also…..:không những…….mà còn…..
Not only + trợ động từ + S +V + but also + S + V…
Ví dụ:
Not only does he study well, but also he sings well.

5. Một số cấu trúc khác
• In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

Under no circumstances should you lend him the money. 

• On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không

On no accout must this switch be touched. 

• Only in this way: Chỉ bằng cách này

Only in this way could the problem be solved 

• In no way: Không sao có thể 

In no way could I agree with you. 

• By no means: Hoàn toàn không

By no means does he intend to criticize your idea. 

• Negative ..., nor + auxiliary + S + V

He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow. 

• Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.

Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.
(Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.) 

• Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:

Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession. 

• Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:

Not a single word did he say. 

• Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:

– Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.

Away went the runners.

Down fell a dozen of apples...

– Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:

Away they went.

Round and round it flew.

– Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.

From the rafters hung strings of onions.
In the doorway stood a man with a gun.
On a perch beside him sat a blue parrot.
Over the wall came a shower of stones.

Chú ý: các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một V-ing mở đầu cho câu và động từ to be đảo lên trên chủ ngữ:

Hanging from the rafters were strings of onion.
Standing in the doorway was a man with a gun.
Sitting on a perch beside him was a blue parrot.

Bài tập 1: Viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. She had never been so happy before.

2. I have never heard such nonsense!

3. I have never seen such a mess in my life.

4. Public borrowing has seldom been so high.

5. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.
6. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.
7. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.

8. I had hardly begun to apologize when the door closed .

9. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property.

10. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony.

11. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face.

12. The restaurant cannot accept animals under any circumstances. 

13. The artist rarely paid any attention to his agent's advice. 

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Her grief was so great that she almost fainted.

–> So………………………………………….

2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

–> No sooner……………………………………………………..

3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

–> Hardly……………………………………………………………..

4. I only realized what I had missed when they told me about it later.

–> Only when……………………………………………………

5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John.

–> Nowhere…………………………………………..

6.–> The outcome of the election was never in doubt.

–> At no time…………………………………….

7. He forgot about the gun until he got home.

–> Not until………………………………

8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday.

–> Only by…………………………………………………………

Xem đáp án
Bài 1:
1. She had never been so happy before.
--> Never had she been so happy before.
2. I have never heard such nonsense!
--> Never have I heard such nonsense!
3. I have never seen such a mess in my life.
--> Never have I seen such a mess in my life.
4. Public borrowing has seldom been so high.
--> Seldom has public borrowing been so high.
5. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.
--> Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.
6. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.
--> Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success. 
7. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.
--> Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent.
8. I had hardly begun to apologize when the door closed.
--> Hardly had I begun to apologise when the door closed.
9. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property.
--> In no way can the shop be held responsible for customers’ lost property.
10. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony.
--> No sooner had the couple arrived than the priest started the ceremony.
11. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face.
--> Only when Tom saw his wife’s face did he understand the meaning of the comment.
12. The restaurant cannot accept animals under any circumstances. 
--> Under no circumstances can the restaurant accept animals.
13. The artist rarely paid any attention to his agent's advice. 
--> Rarely did the artist pay any attention to his agent’s advice. 

Bài 2:
1. Her grief was so great that she almost fainted.
–> So great was her grief that she almost fainted.
2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.
–> No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter.
3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.
–> Hardly had she begun to speak when people started interrupting her.
4. I only realized what I had missed when they told me about it later.
–> Only when they told me about it later did I realize what I had missed.
5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John.
–> Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs John.
6. The outcome of the election was never in doubt.
–> At no time was the outcome of the election in doubt.
7. He forgot about the gun until he got home.
–> Not until he got home did he remember about the gun.
8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday.
–> Only by training hard everyday can you become a good athlete.

